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Báo cáo về hiện trạng sử dụng phòng máy tại Khoa CNTT và 

các phương án hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019
Tên đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin 

Năm thành lập đơn vị: 2005
I. Đặc điểm tình hình đơn vị:

1. Số lượng viên chức, trình độ.


Tổng số CB, VC: 25

Trình độ: Thạc sĩ: 14, Đại học: 11 (đang học Cao học: 2)

Các tổ chuyên môn:


- Tổ Khoa học máy tính: đảm trách các học phần cơ bản, cơ sở cho tất cả các chuyên ngành CNTT.


- Tổ Công nghệ phần mềm: đảm trách các học phần chuyên ngành cho 4 chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa.

 
- Tổ Mạng máy tính: đảm trách các học phần chuyên ngành cho 4 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Thương mại điện tử.

2. Các chuyên ngành đào tạo

- Năm học 2017-2018, Khoa CNTT hiện đang đào tạo 6 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng.  Trong đó, chuyên ngành Quản trị mạng được qui hoạch là ngành trọng điểm quốc gia.
- Năm 2018-2019, Khoa CNTT sẽ đào tạo thêm 2 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử
3. Số lượng HS-SV

- Tổng số HS-SV chuyên ngành CNTT: trên 1,300 SV

- Tổng số HS-SV học qua ban môn Tin học của tất cả các Khoa nghề: trên 4,000
- Tổng số HS-SV học và thi chứng chỉ Tin học của Trung tâm Tin học: trên 2,000

II. Cấu hình, chức năng sử dụng phòng máy tính
Dựa vào cấu hình máy tính, các phần mềm giảng dạy Khoa CNTT đã qui hoạch 15 phòng máy tính thành 4 loại phòng máy:
1. Phòng máy giảng dạy các học phần mạng máy tính

Cấu hình: Gồm 4 phòng máy: 
	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.2.04
	CPU Core I3
	42
	2012
	- Máy tính cấu hình thấp, nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ. 

- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 10%.

	2
	H1.3.05
	CPU Core I3
	49
	2013
	

	3
	F1.2.02
	CPU Core I3
	29
	2012
	

	4
	F1.2.04
	CPU Core I5
	30
	2015
	


Chức năng:

- Phục vụ giảng dạy cho tất cả các học phần cơ sở và chuyên ngành cho 3 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính.

- Phục vụ giảng dạy các học phần cơ sở liên quan đến mạng máy tính cho các chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng (Năm 2018 thêm 2 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử)

- Phục vụ giảng dạy môn Tin học vào các buổi trống, buổi tối và ngày Chủ Nhật

2. Phòng máy giảng dạy các học phần phần mềm
Cấu hình: Gồm 5 phòng máy: 
	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.1.12
	Pentium E5700
	45
	2010
	- Máy tính cấu hình thấp, nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ. 

- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 10%.

	2
	H1.1.13
	Pentium E5700
	42
	2010
	

	3
	H1.1.15
	CPU Core I3
	40
	2013
	

	4
	H1.3.03
	CPU Core I3
	48
	2014
	

	5
	F1.2.05
	CPU Core I5
	30
	2015
	


Chức năng:
- Phục vụ giảng dạy cho tất cả các học phần cơ sở và chuyên ngành cho 3 chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng (Năm 2018 thêm 2 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử).

- Phục vụ giảng dạy các học phần cơ sở liên quan cơ sở dữ liệu, lập trình cơ bản, thiết kế Web cho các chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính
- Phục vụ giảng dạy môn Tin học vào các buổi trống, buổi tối và ngày Chủ Nhật

3. Phòng máy giảng dạy các học phần phần cứng máy tính

Cấu hình: Gồm 2 phòng máy: sử dụng các máy tính đã thanh lý có năm sử dụng từ 2008, 2009.

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.1.13
	Pentium P4
	30
	2008
	- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 25%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy). Đặc biệt, màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.

	2
	H1.2.04
	Pentium P4
	30
	2008
	


Chức năng:

Phục vụ giảng dạy các học phần chung cơ sở: Phần cứng máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính cho tất cả 6 chuyên ngành. Học phần: Kiến trúc máy tính, Mạng viễn thông và truyền số liệu cho 3 chuyên ngành về mạng và phần cứng máy tính
4. Phòng máy giảng dạy học phần Tin học

Cấu hình: Gồm 4 phòng máy: sử dụng các máy tính đã thanh lý có năm sử dụng từ 2008, 2009.

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.3.02
	Pentium P4
	40
	2008
	- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 25%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy). Đặc biệt, màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	2
	H1.3.04
	Duo Core
	40
	2009
	

	3
	F1.1.07
	Pentium P4
	45
	2008
	

	4
	F1.1.08
	Pentium P4
	45
	2008
	


Chức năng:

Do máy tính có cấu hình quá thấp, thời gian sử dụng từ 10 năm trở lên nên chỉ cài đặt được hệ điều hành Windows XP và bộ Microsoft Office 2010, phục vụ giảng dạy học phần Tin học.
III. Khối lượng giảng dạy năm 2017-2018 và dự kiến 2018-2019
1. Khối lượng giảng dạy năm học 2017 – 2018
Tất cả các học phần của Khoa CNTT đều thực hiện giảng dạy tại phòng máy. Năm học 2017 – 2018, các phòng máy Khoa CNTT đã thực hiện khối lượng giảng dạy:
- Hệ  Cao đẳng: 21 lớp (5 lớp 15CĐ, 6 lớp 16CĐ, 8 lớp 17C1, 1 lớp 16LTCĐ, 1 lớp 17LTCĐ)
- Hệ trung cấp: 13 lớp (1 lớp 15TCN, 1 lớp 15TC, 1 lớp 16TCT, 2 lớp 16TCN, 1 lớp 17T2, 7 lớp 17T4)
- Trên 4,000 sinh viên của tất cả các Khoa nghề học môn Tin học

- Trên 2,000 sinh viên học và thi chứng chỉ Tin học A (chuẩn đầu ra Tin học)

- Cho Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh và Khoa Kinh tế mượn phòng máy giảng dạy 8 lớp: AutoCaD, Kế toán máy.

Khó khăn:

- Do máy tính có cấu hình thấp nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ, lạc hậu so với công nghệ mới ngoài thị trường. Ví dụ để cài đặt phần mềm giảng dạy lập trình trên thiết bị di động, Windows Server 2012 thì chỉ duy nhất có 2 phòng máy F.1.2-04, F.1.2-05 (Core I5) mới đáp ứng cấu hình cài đặt và sử dụng.

- Do các phòng máy vừa gánh các phần mềm giảng dạy các môn cơ sở, vừa gánh các phần mềm giảng dạy các môn chuyên ngành nên thực sự quá tải làm các máy tính hoạt động chậm, không hiệu quả.

- Phải thực hiện giảng dạy các lớp tin học vào buổi tối và ngày Chủ Nhật

- Phải tạm dừng 1 số lớp học hoặc phải chuyển đổi hàng loạt phòng máy để tổ chức thi học kỳ, thi chứng chỉ Tin học.
- Khi có sự cố phòng máy (hư CB tổng, hư ổ cứng máy GV, lỗi hệ thống mạng) phải thực hiện chuyển đổi hàng loạt các phòng máy cho phù hợp.
Thuận lợi:

Tuy các phòng máy hoạt động kín, nhưng giữa các lớp học khóa cũ và các lớp khóa 2017 cách nhau 5 tuần nên có có thời gian trống để giảng viên lên lịch dạy bù, bảo dưỡng, sửa chữa máy tính, hệ thống mạng.

2. Khối lượng giảng dạy dự kiến năm học 2018 – 2019

Sau đây là khối lượng giảng dạy dự kiến cho năm học 2018 – 2019 (Khóa 2018 chỉ lấy 1 lớp cho 1 chuyên ngành):

- Hệ  Cao đẳng: 


+ Các lớp khóa cũ: 15 lớp (6 lớp 16CĐ, 8 lớp 17C1, 1 lớp 17LTCĐ)

+ Các lớp khóa mới dự kiến: 9 lớp (8 lớp 18C1 (mỗi chuyên ngành lấy 1 lớp, 1 lớp 18LTCĐ)

- Hệ trung cấp: 
Các lớp khóa cũ: 10 lớp (1 lớp 15TCN (học tiếp lên Cao đẳng), 2 lớp 16TCN, 7 lớp 17T4)
Các lớp khóa mới dự kiến: 10 lớp (8 lớp 18T4 (mỗi chuyên ngành lấy 1 lớp, 2 lớp 18T2)

- Trên 20 lớp 17T4 của tất cả các Khoa nghề chưa học môn Tin học, theo kế hoạch sẽ học trong năm 2018-2019.
- Trên 5,000 sinh viên khóa 2018 của tất cả các Khoa nghề học môn Tin học

- Trên 2,500 sinh viên các khóa cũ học và thi chứng chỉ Tin học A (chuẩn đầu ra Tin học)

- Cho Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh và Khoa Kinh tế mượn phòng máy giảng dạy 10 lớp: AutoCaD, Kế toán máy.
IV. Các phương án hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019

Năm học 2018 -2019 là năm Khoa CNTT được Nhà Trường đầu tư lớn để trang bị máy tính mới theo đúng kế hoạch, tiến độ quy hoạch tổng thể của Nhà trường. Tuy nhiên, căn cứ vào các điều kiện thực tế, chủ quan và khách quan sau:
- Số lượng máy tính mỗi năm của Khoa CNTT sẽ bị hao hụt từ 7 - 10% (bị treo, tắt máy, hư mainboard, ổ cứng, …)
- Tổng số HS-SV chuyên ngành CNTT: dự kiến tăng trên 20% (vì thêm 2 chuyên ngành mới)

- Tổng số HS-SV học qua ban môn Tin học của tất cả các Khoa nghề: dự kiến tăng trên 15%

- Tổng số HS-SV học và thi chứng chỉ Tin học của Trung tâm Tin học: dự kiến tăng trên 15%

- Các lớp khóa 2018 năm nay nhập học sớm, trước tháng 9, nên không có thời gian chuẩn bị. Hai khóa cũ và mới gần như học song song nên khối lượng giảng dạy gần như tiến hành cùng lúc nên càng khó xoay xở nếu có phát sinh sự cố.
- Thời gian Khoa CNTT được trang bị máy tính mới chưa xác định rõ ràng.
 Để không bị động trong kế hoạch giảng dạy năm học 2018 -2019, Khoa CNTT kính trình Nhà trường các phương án giải quyết sau:

Phương án 1: Nếu Nhà Trường trang bị, bổ sung máy tính mới trước Tháng 9/2018 (đây là phương án thuận lợi nhất cho Khoa CNTT và rất mong muốn)
- Khoa CNTT sẽ chủ động được trong việc qui hoạch lại phòng máy, xếp thời khóa biểu.

- Khoa CNTT sẽ thực hiện giảng dạy các lớp chuyên ngành và môn Tin học cho tất cả Khoa nghề theo kế hoạch và tiến độ chung của Nhà Trường

- Hạn chế tối đa sinh viên phải học vào buổi tối hoặc vào Chủ Nhật

Phương án 2: Nếu Nhà Trường trang bị, bổ sung máy tính mới trước Tháng 10/2018 hoặc trước Tháng 11 (trễ 4 tuần hoặc 8 tuần so với lớp khóa cũ và khóa 2018 nhập học). Khoa CNTT sẽ ưu tiên thực hiện như sau:
- Ưu tiên các lớp khóa cũ và khóa 2018 chuyên ngành Khoa CNTT sẽ giảng dạy theo thời khóa biểu, tiến độ chung của Trường. Tuy nhiên, nếu không đủ phòng máy, có thể một số môn phải giảng dạy vào buổi tối hoặc Chủ Nhật.

- Ưu tiên giảng dạy môn tin học cho các lớp khóa 2018 thuộc chuyên ngành CNTT theo tiến độ và kế hoạch chung của Trường, vì đây là học phần cơ bản nhất để sinh viên CNTT tiếp cận các môn cơ sở và chuyên ngành.

- Ưu tiên các phòng máy cho các sinh viên khóa cũ học và thi chứng chỉ Tin học A (chuẩn đầu ra Tin học) theo tiến độ và kế hoạch của Trung tâm Tin học.

- Ưu tiên các phòng máy giảng dạy cho các học sinh hơn 20 lớp 17T4 của tất cả các Khoa nghề chưa học môn Tin học, theo kế hoạch sẽ học trong năm 2018-2019.
- Khi có máy mới, Khoa CNTT sẽ tiến hành lên kế hoạch giảng dạy học phần Tin học cho các Khoa nghề (các lớp học tin học trễ so với tiến độ có thể được học bù vào các buổi tối, ngày Chủ Nhật)

- Khi có máy mới Khoa CNTT sẽ tiến hành qui hoạch lại phòng máy cho phù hợp, do đó sẽ có sự thay đổi lớn về phòng học.
Phương án 3: Nếu Nhà Trường trang bị, bổ sung máy tính vào đầu năm sau: Tháng 1/2019 hoặc đầu học kỳ 2 (Đây là phương án mà Khoa CNTT không hề mong muốn). Khoa CNTT sẽ ưu tiên thực hiện như sau:
- Ưu tiên các lớp khóa cũ và khóa 2018 chuyên ngành Khoa CNTT sẽ giảng dạy theo thời khóa biểu, tiến độ chung của Trường. Tuy nhiên, nếu không đủ phòng máy, có thể một số môn phải giảng dạy vào buổi tối hoặc Chủ Nhật.

- Ưu tiên giảng dạy môn tin học cho các lớp khóa 2018 thuộc chuyên ngành CNTT theo tiến độ và kế hoạch chung của Trường, vì đây là học phần cơ bản nhất để sinh viên CNTT tiếp cận các môn cơ sở và chuyên ngành.

- Ưu tiên các phòng máy cho các sinh viên khóa cũ học và thi chứng chỉ Tin học A (chuẩn đầu ra Tin học) theo tiến độ và kế hoạch của Trung tâm Tin học.

- Ưu tiên các phòng máy giảng dạy cho các học sinh hơn 20 lớp 17T4 của tất cả các Khoa nghề chưa học môn Tin học, theo kế hoạch sẽ học trong năm 2018-2019.

- Sẽ chuyển toàn bộ môn Tin học của tất cả các lớp khóa 2018 thuộc các Khoa nghề sang học kỳ 2 (Với số lượng tuyển sinh các lớp khóa 2018 lớn: trên 5.000 HS-SV, nên có thể sẽ chuyển bớt môn Tin học của một số Khoa sang năm sau)
Trên đây là báo cáo về hiện trạng sử dụng phòng máy tại Khoa CNTT cùng các phương án giải quyết để hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019 của Khoa CNTT.

Khoa CNTT kính mong Thầy Hiệu Trưởng xem xét và tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội tốt cho Khoa CNTT phát triển. Khoa CNTT sẽ cố gắng khắc phục các khó khăn, phấn đấu và nổ lực hết mình để xứng đáng trở thành 1 trong 4 Khoa được Nhà trường qui hoạch là các Khoa trọng điểm của Trường.
Khoa CNTT xin chân thành cám ơn Thầy.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2018
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